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Câu 1: Thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ như thế nào? 

- Nước được hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu

- Protein được cơ thể hấp thụ dưới dạng các axit amin.

- Lipit được cơ thể hấp thụ dưới dạng glyxerin và axit béo

- Gluxit được cơ thể hấp thụ dưới dạng đường đơn

- Chất khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng các I on khoáng

- Vitamin được cơ thể hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.

Câu 2: Thế nào là nhân giống thuần chủng? lấy VD

Là phương pháp cho ghép đôi giao phối con đực với con cái trong cùng giống đó để được đời con giống với bố mẹ.

VD: Lợn Lan- đơ- rát đực  x  Lợn Lan- đơ- rát cái

Câu 3: Hãy kể tên các tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh? Tại sao khi xây dựng chuồng nuôi nên làm làm chuồng theo hướng Nam hoặc Đông- Nam? 

- Nhiệt độ thích hợp 

- Độ ẩm trong chuồng từ 60- 75% 

- Độ thông thoáng tốt 

- Độ chiếu sáng thích hợp với từng loại vật nuôi 

- Không khí ít khí độc 

- Để tránh nắng tây, gió đông Bắc lạnh đồng thời nhận được ánh sáng ban mai để tổng hợp vitamin D và gió nam mát mẻ. 

Câu 4: Vắc xin là gì? Nêu tác dụng của vắc xin ?Cho VD? 

- Vắc xin là các chế phẩm sinh học dùng để phòng bệnh truyền nhiễm. Vắc xin được chế từ chính mầm bệnh(vi khuẩn hoặc vi rút) gây ra bệnh mà ta muốn phòng ngừa. Vắc xin tác dụng bằng cách tạo cho cơ thể có được khả năng miễn dịch.

- VD: Vắc xin dịch tả heo được chế từ virut gây bệnh dich tả heo. 

Câu 5: Em hãy nêu các biện pháp phòng trị bệnh cho vật nuôi? 

- Chăm sóc chu đáo từng loại vật nuôi 

- Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin 

- Cho vật nuôi ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng 

- Vệ sinh môi trường sạch sẽ 

- Báo ngay cho cán bộ thú y đến khám và điều trị khi có triệu chứng bệnh, dịch bệnh ở vật nuôi. 

- Cách li vật nuôi bị bệnh với vật nuôi khỏe.. 

Câu 6: Hãy cho biết vai trò của nuôi thủy sản trong nền kinh tế và đời sống xã hội?

Cung cấp thực phẩm cho xã hội

Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến xuất khẩu và các ngành sản xuất khác.

Làm sạch môi trường nước

Câu 7: Đặc điểm chính của nước nuôi thủy sản:

Có khả năng hòa tan các chất vô cơ và hữu cơ

Có khả năng diều hòa nhiệt độ

Giữa trên cạn và dưới nước, tỉ lệ thành phần khí oxi và cacbonic có sự chênh lệch rõ rệt.

Câu 8: Trình bày điểm giống và khác nhau của bệnh truyền nhiễm và bệnh thông thường
	Bệnh truyền nhiễm
	Bệnh thông thường

	Do vi sinh vật( vi rút, vi khuẩn,nấm...) gây ra 
	Do kí sinh trùng như giun, sán, ve... gây ra 

	Lây lan nhanh thành dịch 
	Không lây lan nhanh thành dịch 

	Làm chết nhiều vật nuôi
	Không làm chết nhiều vật nuôi 

	Làm tổn thất nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi 
	Không làm tổn thất nghiêm trọng cho chăn nuôi 


Câu 9: Thế nào là sự sinh trưởng và phát dục ở vật nuôi? Lấy ví dụ? Nêu đặc điểm nhận dạng của giống lợn Lan đơ rat và giống lợn Đại Bạch?

- Sự sinh trưởng là sự tăng lên về khối lượng và kích thước của các bộ phận trong cơ thể. Ví dụ: xương ống chân của bê dài thêm 5cm.

- Sự phát dục: Là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể. Ví dụ:  Gà trống biết gáy.

- Giống lợn Lan đơ rat: Tai to, rủ xuống phía trước

- Giống lợn Đại Bạch: Mặt gãy, tai to hướng về trước.

